
THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: BÙI VĂN TUẤN

2. Giới tính: Nam

3.   Số CCCD: 034072010508,   Ngày cấp:  07/4/2021

4. Ngày tháng năm sinh: 01/5/1972

5. Quốc tịch:Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

8. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu 9b, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ

Long, tỉnh Quảng Ninh

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ; Kỹ sư: Kinh tế vận tải

biển; Điện Khí hóa

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Cán bộ Ban quản lý vốn TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: PHẠM TUẤN PHONG

2. Giới tính: Nam

3.   Số CCCD: 022084005370,   Ngày cấp:  03/6/2024

4. Ngày tháng năm sinh: 22/5/1984

5. Quốc tịch:Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán:Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

8. Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Khu 3, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng

Ninh

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân quản trị

kinh doanh

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công

ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 1.300 cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THANH

2. Giới tính: Nam

3.   Số CCCD: 022075003768,   Ngày cấp:  29/4/2021

4. Ngày tháng năm sinh: 16/4/1975

5. Quốc tịch:Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán:Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng

8. Địa chỉ thường trú: phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức- Hành

chính Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 2.000 cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: LÊ THỊ THU TRANG

2. Giới tính: Nữ

3.   Số CCCD: 022176003084,   Ngày cấp:  28/5/2021

4. Ngày tháng năm sinh: 18/7/1976

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: phườngPhongCốc,tỉnhQuảngNinh

8. Địa chỉ thường trú: phườngHồngGai,tỉnhQuảngNinh

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó giám đốc- Công ty cổ phần

Hoa tiêu hàng hỉa- TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 1.200 cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYÊN

2. Giới tính: Nữ

3.   Số CCCD: 030182016901 ,   Ngày cấp: 12/09/2022

4. Ngày tháng năm sinh: 03/05/1982

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Long Xuyên, Thị xã Kim Môn, Hải Dương

8. Địa chỉ thường trú:Tổ 48b Khu 4A, Phường Cao Xanh, Quảng Ninh

9. Trình độ chuyên môn: -Tiến sĩ chuyên ngành Côn trùng

- Thạc sĩ luật ngành kinh tế

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần

xuất nhập khẩu khoáng sản Nhật Thăng.

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: VŨ THỊ DUNG

2. Giới tính: Nữ

3.   Số CCCD: 022179003564,   Ngày cấp:  07/8/2023

4. Ngày tháng năm sinh: 28/8/1979

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: phường CẩmPhả,tỉnhQuảngNinh

8. Địa chỉ thường trú: phườngHồngGai,tỉnhQuảngNinh

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Cán bộ Ban Kiểm soát nội bộ

TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: ĐOÀN NGỌC BÍCH

2. Giới tính: Nam

3.   Số CCCD: 022081009852,   Ngày cấp:  22/8/2024

4. Ngày tháng năm sinh: 28/9/1981

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: phườngQuảngYên,tỉnhQuảngNinh

8. Địa chỉ thường trú: phườngHàLầm,tỉnhQuảngNinh

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó trưởng phòng Kỹ thuật

phương tiện thủy- Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 900 cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần



THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN

2. Giới tính: Nữ

3.   Số CCCD:  022175005669 , Ngày cấp: 30/05/2023 

4. Ngày tháng năm sinh: 11/03/1975

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Yên Lợi - Ý Yên - Nam Định

8. Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Khu 5 Hồng Hà, p. Hạ Long, Quảng Ninh.

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán

10. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần

thương mại và giao nhận vận tải Thái Bình Dương.

11. Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không cổ phần.

12. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ: Không cổ phần


